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ĐƯỜNG VÀ CÁC TÀI SẢN PHỤ TRỢ GẮN LIỀN VỚI ĐƯỜNG 
BỘ GỒM CẢ CẦU ĐƯỜNG BỘ DÀI DƯỚI 25M, CỐNG

115 9.321.640 7.923.394

I  Quốc lộ 4
1 Sơn La - Tuần Giáo 0,15 20,0 363 383 584.000 496.400
2 Tuần Giáo - Mường Chà 0,15 45,0 383 428 738.000 627.300
3 Tuần Giáo - Mường Ảng 0,15 14,0 76 62 408.800 347.480

4 Quài Nưa - Quỳnh Nhai 0,15 17,0 272 289,0 278.800 236.980

II  Tỉnh lộ 3
1 Huổi Lóng - Tủa Chùa 0,15 12,0       0 12,0    172.800 146.880
2 Trại Đậu-Pú Nhung-Chu Lú-RĐ-Xá Nhè 0,15        31,0 0      31,0 446.400 379.440
3 Ta Cơn-Nà Sáy-Mường Mùn 0,15        25,6 0      25,6 368.640 313.344

III  Huyện lộ 11
1 Chiềng Ban-Nậm Din 0,15        15,0 0 15,0    216.000 183.600

2 Nậm Din - Khua Trá 0,15          7,0 0 7,0      100.800 85.680
3 Rạng Đông - Ta Ma 0,15        13,0 0 13,0    187.200 159.120
4 Thị trấn Tuần  Giáo - Tênh Phông 0,15        18,0 0 18,0    259.200 220.320
5 Pú Nhung - Phiêng Pi 0,15          7,0 0 7,0      100.800 85.680
6 Phiêng Pi - Trại Phong 0,15        10,0 0 10,0    144.000 122.400
7 Đường Ta Ma – Phình Cứ - Phiêng Cải xã Ta Ma 0,15        11,0 0 11,0    158.400 134.640

8 Nà Sáy – Phiêng Hin 0,15        19,0 0 19,0    273.600 232.560
9 Nậm Mức – Hua Mức 0,15        26,0 0 26,0    374.400 318.240
10 Mường Mùn – Pú Xi – Hua Mức 0,15        24,0 0 24,0    345.600 293.760
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11 Trạm Giống –Chi Á–Tỏa Tình 0,15        12,0 0 12,0    172.800 146.880

IV  Đường xã 97

Xã Quài Tở (B. Xôm)

1 QL6-Bản Hua Ca 0,15          1,0 0 1,0      14.400 12.240
2 Bản Hua Ca - Thẩm Pao 0,15          4,0 0 4,0      57.600 48.960
3 QL6-bản Có 0,15          0,7 0 0,7      10.080 8.568
4 QL6-bản Lạ 0,15          0,2 0 0,2      2.880 2.448
5 QL6-Ngúa Trong 0,15          0,3 0 0,3      4.320 3.672
6 QL6-bản Lé 0,15          0,3 0 0,3      4.320 3.672
7 QL6 (bản Xôm)-Trường C3-bản Pậu 0,15          1,6 0 1,6      23.040 19.584

8 QL6-Trường C3 (Đường bản Ta-Pậu) 0,15          0,5 0 0,5      7.200 6.120
9 Ngã 3.1 đường bản Xôm đi bản Đứa 0,15          0,5 0 0,5      7.200 6.120
10 Ngã 3.2 đường bản Xôm đi bản Đứa 0,15          0,4 0 0,4      5.040 4.284
11 Ngã 3 rẽ Tênh Phông - Bản Hới 0,15          5,0 0 5,0      72.000 61.200

Xã Tỏa Tình (B. Hua Sa A)

12 Bản Háng Tàu-QL6 cũ 0,15 2,7         0 2,7      38.880 33.048
13 QL6 cũ - bản Lồng 0,15 2,5         0 2,5      36.000 30.600

14 QL6 mới-QL6 cũ 0,15          1,5 0 1,5      21.600 18.360
15 Ngã 3 đi bản Lồng-QL279 (Bản Tỏa Tình) 0,15          8,0 0 8,0      115.200 97.920
16 Hua Sa A-Bản Song Ia 0,15          3,0 0 3,0      43.200 36.720
17 QL6 cũ 0,15        13,5 0 13,5    194.400 165.240

Xã Quài Cang ( B. Sái Ngoài)

18 QL6-Bản Cuông 0,15          2,0 0 2,0      28.800 24.480

19 QL6-Bản Phủ 0,15          3,0 0 3,0      43.200 36.720
20 Ngã 3 đi bản Phủ-Bản Chạng 0,15          2,0 0 2,0      28.800 24.480
21 QL6-Bản Sảo-Bản Cong 0,15          2,2 0 2,2      31.680 26.928
22 QL6-Bản Kết-Bản Ban 0,15          1,4 0 1,4      20.160 17.136
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23 QL6-Bản Giăng 0,15          2,0 0 2,0      28.800 24.480
24 Ql6-Bản Cắm 0,15          0,4 0 0,4      5.760 4.896
25 Bản Sáng-Bản Cưởm 0,15          0,5 0 0,5      6.480 5.508

26 QL6-Bản Cạn (Nội bản) 0,15          1,0 0 1,0      14.400 12.240
27 QL6-Bản Sái Ngoài-Bản Sái Trong 0,15          0,9 0 0,9      12.960 11.016
28 QL6-Trường bắn 0,15          0,6 0 0,6      8.640 7.344
29 QL6-Bản Cản 0,15          0,4 0 0,4      5.760 4.896

Quài Nưa (B. Minh Thắng)

30 QL6 - Quang Vinh 0,15          1,5 0 1,5      21.600 18.360
31 QL279-Co Muông-Co Sáng-QL279 0,15          3,3 0 3,3      47.520 40.392

32 QL6-Bản Nong Giáng-Bản Mạ Khúa (Tính cả nhánh) 0,15          2,2 0 2,2      31.680 26.928
33 Đường Quốc lộ 279 - bản Chăn 0,15          1,0 0 1,0      14.400 12.240
34 Đường Quốc lộ 279 - bản Ten 0,15          0,7 0 0,7      10.080 8.568
35 Đường bản Lọng Lươm 0,15          2,0 0 2,0      28.800 24.480
36 Đường bản Lọng Hống 0,15          1,6 0 1,6      23.040 19.584
37 Đường Quốc lộ 6 - bản Giáng 0,15          0,7 0 0,7      10.080 8.568

Xã Mùn Chung (B. Huổi Lóng)

38 Tuyến QL 6 - bản Huổi Cáy 0,15          4,2 0 4,2      60.480 51.408
39 Tuyến QL 6 - bản Co Sản 0,15          4,6 0 4,6      66.240 56.304
40 Phiêng Pẻn - Co Củ 0,15          2,0 0 2,0      28.800 24.480

Xã Nà Tòng (B. Nà Tòng)

41 Nà Tòng - Xá Nhè 0,15          7,0 0 7,0      100.800 85.680
42 Pa Cá - Nậm Bay 0,15          1,5 0 1,5      21.600 18.360

43 Đường vào UBND xã 0,15          0,4 0 0,4      5.760 4.896
44 TL129 - TĐC Phiêng xanh 0,15          1,4 0 1,4      20.160 17.136
45 Đường Co Muông 0,15          6,0 0 6,0      86.400 73.440
46 Tuyến Pá Tong - Co Phát 0,15          6,0 0 6,0      86.400 73.440



Chiều 
dài

Từ Km 
số

Đến 
Km số

Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

STT

Lý trình Giá trị (đồng)

Tài sản

Số 

lượn
g

Tỷ lệ 

hao mòn 
(%)

Năm 

đưa vào 
sử dụng

Xã Mường Mùn (B. Mường 3)

47 Tuyến Huổi Khạ - Pú Piến (Tổng 3 nhánh) 0,15          6,5 0 6,5      93.600 79.560
48 Tuyến Mường 3 - bản Hốc 0,15          2,0 0 2,0      28.800 24.480

49 Tuyến Nà Chua - Huổi Cáy 0,15          1,8 0 1,8      25.920 22.032
50 Tuyến Xuân Tươi - bản Hốc 0,15          2,2 0 2,2      31.680 26.928
51 Tuyến bản Hỏm - Gia Bọp 0,15          6,2 0 6,2      89.280 75.888
52 Bản Hốc-Hua Mùn 0,15          5,3 0 5,3      76.320 64.872

Xã Pú Xi (Bản Hua Mức 2)

53 Hát Lấu - Hua Mức 2 0,15        12,0 0 12,0    172.800 146.880

Xã Rạng Đông ( Bản Rạng Đông)

54 Bản Món 0,15          0,3 0 0,3      4.320 3.672
55 Rạng Đông-Xá Nhè 0,15        10,0 0 10,0    144.000 122.400
56 Bản Bon A 0,15          1,5 0 1,5      21.600 18.360

Xã Phình Sáng (Nậm Din)

57 Nậm Din-Háng Khúa 0,15          2,2 0 2,2      31.680 26.928

Xã Ta Ma (B. Háng Chua)

58 Trung tâm xã Ta Ma - Kể Cải 0,15          6,0 0 6,0      86.400 73.440

59 Trung tâm xã Ta Ma - Nà Đắng 0,15          3,6 0 3,6      51.840 44.064
60 Trung tâm xã Ta Ma - Nà Đắng - Trạm Củ 0,15          8,0 0 8,0      115.200 97.920
61 Ngã 3 Nà Đắng-Phiêng Vang 0,15          3,0 0 3,0      43.200 36.720

Xã Tênh Phông (B. Ten Hon) 0,15
62 Ngã 3 Tênh Phông-Huổi Anh 0,15          4,0 0 4,0      57.600 48.960
63 TT xã-Thẩm Nậm 0,15          6,0 0 6,0      86.400 73.440

64 T.T xã - Xá Tự 0,15        10,0 0 10,0    144.000 122.400
65 Ngã 3 đi Xá Tự-Há Dùa 0,15          4,0 0 4,0      57.600 48.960

Xã Pú Nhung (B.Đề Chia A)

66 Từ ngã 3 Phiêng Pi-Trại Phong - Tênh Lá 0,15          3,5 0 3,5      50.400 42.840
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67 Đường vào TT xã - Khó Bua - Sá Tự  0,15          2,3 0 2,3      33.120 28.152
68 Nội bản Khó Bua 0,15          0,7 0 0,7      10.080 8.568
69 Đường Tênh Lá - Lồng Anh - Trung Dình 0,15          3,0 0 3,0      43.200 36.720

70 Quang Vinh- Đề Chia B 0,15          1,9 0 1,9      27.360 23.256

Xã Nà sáy (B. Nà Sáy 2)

71 Đường vào Nậm Cá 0,15          3,0 0 3,0      43.200 36.720

Xã Mường Khong (B. Phai Mướng)

72 Phiêng Hin-Huổi Nôm 0,15          4,0 0 4,0      57.600 48.960
73 Phiêng Hin-Hua Sát 0,15          5,0 0 5,0      72.000 61.200

Xã Mường Thín (B. Bản Thín A)

74 Đường từ bản Thín A - Thín B 0,15          1,5 0 1,5      21.600 18.360
75 Đường từ bản Liếng - Thẩm Xả 0,15          3,5 0 3,5      50.400 42.840

Xã Chiềng Sinh (B. Ly Xôm)

76 Đường QL 279 - bản Dửn 0,15          3,0 0 3,0      43.200 36.720
77 Bản Hiệu - Bản Phang (Chiềng Đông) 0,15          1,3 0 1,3      18.720 15.912

Xã Chiềng Đông (B. Bình Minh)

78 Đường Quốc lộ 279 - Bản Cộng - Bản Phang 0,15          3,5 0 3,5      50.400 42.840

79 Đường Quốc lộ 279 - bản Hua Chăn 0,15        10,0 0 10,0    144.000 122.400
80 Đường từ bản Nôm - bản Hua Nạ 0,15          5,0 0 5,0      72.000 61.200
81 Đường Quốc lộ 279 - bản Pom Sinh - Pú Biếng 0,15          2,0 0 2,0      28.800 24.480

TT Tuần Giáo

1 Đường Khối Tân Tiến 0,15 0,9 0 0,9      14.670 12.470
2 Đường khối Thắng Lợi 0,15 1,2 0 1,2      19.560 16.626
3 Đường Bản Nong 0,15 1,0 0 1,0      16.300 13.855
4 Đường khối Huổi Củ 0,15 1,4 0 1,4      22.820 19.397
5 Đường Khối Tân Giang 0,15 1,2 0 1,2      19.560 16.626
6 Đường bản Chiềng Chung 0,15 2,0 0 2,0      32.600 27.710
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7 Đường bản Chiềng Khoang 0,15 3,0 0 3,0      48.900 41.565
8 Đường khối Sơn Thủy 0,15 2,0 0 2,0      32.600 27.710
9 Đường khối Tân Thủy 0,15 1,5 0 1,5      24.450 20.783
10 Đường khối Trường Xuân 0,15 0,5 0 0,5      8.150 6.928
11 Đường Bản Đông 0,15 0,5 0 0,5      8.150 6.928
12 Đường khối 20/7 0,15 0,7 0 0,7      11.410 9.699
13 Đường khối Đoàn Kết 0,15 0,8 0 0,8      13.040 11.084
14 Đường bản Lập 0,15 0,8 0 0,8      13.040 11.084
15 Đường khối Đồng Tâm 0,15 0,8 0 0,8      13.040 11.084
16 Đường bản Huổi Hạ 0,15 0,5 0 0,5      8.150 6.928

B
CẦU ĐƯỜNG BỘ DÀI TỪ 25M TRỞ LÊN VÀ CÁC TÀI SẢN PHỤ 
TRỢ GẮN LIỀN VỚI CẦU ĐƯỜNG BỘ

5 31.149 31.149

Chiều dài nhịp <= 15m

Xã Mường Khong

1 NS4- Bản Phai Mướng 0 24 0 24,0    2.880 2.880

2 NS5- Bản Phiêng Hin 0 24 0 24,0    2.880 2.880

Chiều dài nhịp > 15m

Xã Nà Tòng

3 LR-Nậm Pay 0 48 0 48,0    6.552 6.552

Xã Chiềng Sinh

4 LR-Pa Sát 0 72 0 72,0    9.828 9.828

Xã Chiềng Đông

5 LR-Pom Sinh 0 66 0 66,0    9.009 9.009

C BẾN PHÀ 0 0 0

D BẾN XE 1 2.400 1.920

1 Bến xe khách Tuần Giáo 0,2 1.200 m2 2.400 1.920
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